
ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KỲ II  - NĂM HỌC 2020 - 2021 
Môn : VẬT LÝ 12 

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (24 câu - 6 điểm) 
Đáp án mã đề: 201 

 01. -   -   =   - 07. ;   -   -   - 13. -   /   -   - 19. ;   -   -   - 

 02. ;   -   -   - 08. -   -   =   - 14. -   -   -   ~ 20. -   -   -   ~ 

 03. -   -   =   - 09. ;   -   -   - 15. -   -   -   ~ 21. ;   -   -   - 

 04. -   -   -   ~ 10. -   -   =   - 16. -   -   =   - 22. -   /   -   - 

 05. ;   -   -   - 11. -   -   -   ~ 17. -   -   -   ~ 23. -   -   =   - 

 06. ;   -   -   - 12. -   -   -   ~ 18. ;   -   -   - 24. -   -   =   - 
Đáp án mã đề: 202 

 01. -   /   -   - 07. -   -   -   ~ 13. -   -   =   - 19. -   -   =   - 

 02. -   /   -   - 08. -   -   -   ~ 14. -   -   -   ~ 20. -   /   -   - 

 03. -   -   =   - 09. ;   -   -   - 15. -   -   -   ~ 21. -   /   -   - 

 04. -   -   -   ~ 10. -   -   =   - 16. ;   -   -   - 22. ;   -   -   - 

 05. -   -   =   - 11. -   -   -   ~ 17. ;   -   -   - 23. -   -   =   - 

 06. -   /   -   - 12. -   -   -   ~ 18. -   -   -   ~ 24. ;   -   -   - 
Đáp án mã đề: 203 

 01. -   -   -   ~ 07. -   -   -   ~ 13. -   -   -   ~ 19. ;   -   -   - 

 02. -   /   -   - 08. ;   -   -   - 14. -   -   -   ~ 20. -   /   -   - 

 03. -   /   -   - 09. -   /   -   - 15. ;   -   -   - 21. -   /   -   - 

 04. -   /   -   - 10. -   -   -   ~ 16. -   /   -   - 22. -   -   -   ~ 

 05. ;   -   -   - 11. -   -   -   ~ 17. -   -   -   ~ 23. -   -   -   ~ 

 06. ;   -   -   - 12. -   -   -   ~ 18. -   /   -   - 24. -   /   -   - 
Đáp án mã đề: 204 

 01. -   /   -   - 07. -   -   -   ~ 13. -   -   -   ~ 19. ;   -   -   - 

 02. -   -   =   - 08. -   /   -   - 14. -   /   -   - 20. -   -   =   - 

 03. ;   -   -   - 09. -   -   -   ~ 15. -   /   -   - 21. -   -   =   - 

 04. -   -   -   ~ 10. -   /   -   - 16. -   /   -   - 22. -   /   -   - 

 05. -   -   -   ~ 11. -   -   -   ~ 17. -   -   =   - 23. -   -   =   - 

 06. ;   -   -   - 12. ;   -   -   - 18. -   -   -   ~ 24. -   -   =   - 
PHẦN II. TỰ LUẬN (4 câu - 4 điểm) 
- Sai hay thiếu đơn vị: trừ 0,25 và trừ tối đa 0,5 điểm cho cả 4 bài toán. 
- Viết công thức đúng và có thể thay số trong công thức, dùng máy tính bấm và ghi kết quả  cho đủ điểm 
- HS có thể trình bày khác đáp án, nếu đúng vẫn cho đủ số điểm. 
- Thiếu lời giải : -0.25, tối đa trừ 0.5 (tính chung cho cả 4 bài toán) 

Bài Câu hỏi của bài Đáp án chi tiết 
Điểm thành 

phần  

Bài 1 
(1 điểm) 

Trong chân không, một bức xạ có 
bước sóng 0,60 μm. Hãy tính năng 
lượng phôtôn của bức xạ này? 

34 8

6

hc 6,625.10 .3.10

0,6.10




  


 = 3,3125.10 –19 J 0,5x2 

Bài 2 
(1 điểm) 

Cho: h = 6,625.10 –34J.s và c = 3.108 
m/s. Công thoát electron của một kim 
loại là 3.10 – 19 J. Giới hạn quang điện 
của kim loại này có giá trị bao nhiêu? 

34 8

0 19

hc 6,625.10 .3.10

A 3.10




    = 0,6625.10 –6 m. 0,5x2 

 

Bài 3 
(1 điểm) 

Xét nguyên tử hidro, quỹ đạo dừng K 
của electron có bán kính là  
r0 = 5,3.10–11 m. Quỹ đạo dừng N của 
electron có bán kính bao nhiêu? 

rn = n2.r0 ................................................................

Quỹ đạo dừng N có: n = 4 ...........................................

 rn = 42.5,3.10 – 11 = 84,8.10 – 11 m ................................

0,5 

0,25 

0,25 

Bài 4 
(1 điểm) 

Một nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái 
cơ bản có năng lượng Em = (– 13,6) 
eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có 
năng lượng En = (– 1,5) eV thì nguyên 
tử đó phải hấp thụ một phôtôn có 
năng lượng bao nhiêu? 

ε = En – Em = (– 1,5) – (– 13,6) = 12,1 eV.............................0,5x2 
 



 




